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CHỦ ĐỂ: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI
1. Cấu tạo về cơ thể người
Câu 1: Cơ thể người được chia làm mấy phần, kể tên các phần đó?
A. 2 phần, đó là phần đầu và phần thân
B.  3 phần, đó là phần đầu, thân và tay chân
C. 3 phần, đó là phần đầu, bụng và tay chân
D. 4 phần, đó là phần đầu, thân, tay và chân
Câu 2: Khoang ngực chứa các cơ quan nào?
A. Phổi, gan, thận
B. Dạ dày, ruột, gan
C. Tim, dạ dày, ruột, phổi 
D. Tim, phổi.
Câu 3: Khoang bụng chứa các cơ quan nào?
A. Phổi, gan, thận
B. Dạ dày, gan, ruột, thận
C. Tim, phổi
D. Dạ dày, tim, thận
Câu 4: Trong cơ thể người, hệ cơ quan nào có chức năng điều hòa hoạt động của các cơ quan?
A. Hệ thần kinh
B. Hệ thần kinh và hệ nội tiết
C. Hệ nội tiết
D. Hệ tuần hoàn
2. Tế bào
Câu 5:Cấu trúc cơ bản của tế bào gồm các thành phần nào?
A. Vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào
B. Màng sinh chất, chất tế bào, lục lạp, không bào
C. Màng sinh chất, chất tế bào (lưới nội chất, ribosome, ti thể, bộ máy Gongi, trung thể), nhân (NST, nhân con)
D. Vách tế bào và nhân
Câu 6: Đâu không phải là hoạt động sống của tế bào?
A. Trao đổi chất
B. Lớn lên và phân chia
C. Di chuyển
D. Cảm ứng
Câu 7: Em hãy ghép cột thành phần của tế bào với chức năng tương ứng trong bảng sau:
	Thành phần
	Chức năng

	1.Màng sinh chất
	a.Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

	2.Chất tế bào
	b.Thực hiện các hoạt động sống của tế bào

	3.Nhân
	c.Thực hiện trao đổi chất


A. 1-a; 2-b; 3-c
B. 1-c; 2-a; 3-b
C.  1-c; 2-b; 3-a
D. 1-b; 2-c; 3-a
Câu 8: Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và là đơn vị chức năng của cơ thể?
A. Các cơ quan trong cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể.
B. Vì khi có tế bào chết thì cơ thể chết
C. Tế bào có khả năng lớn lên và sinh sản
D. Tế bào tham gia vào quá trình phân chia tạo ra các tế bào mới.
3. Mô
Câu 9: Khi nói về mô, nhận định nào dưới đây là đúng ?
A.  Các tế bào trong một mô không phân bố tập trung mà nằm rải rác khắp cơ thể
B.  Gồm những tế bào có cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng
C.  Chưa biệt hóa về cấu tạo và chức năng
D.  Gồm những tế bào đảm nhiệm những chức năng khác nhau
Câu 10:  Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan ?
A. Mô liên kết
B. Mô biểu bì
C.  Mô thần kinh
D.  Mô cơ
Câu 11: Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ?
A. Mô máu
B. Mô mỡ
C.  Mô cơ trơn
D. Mô xương
4. Phản xạ
Câu 12: Nơron có hai chức năng cơ bản, đó là gì ?
A. Cảm ứng và phân tích các thông tin.
B. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
C. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin
D. Tiếp nhận và phân tích thông tin
Câu 13: Phản xạ là gì ?
A. Phản xạ là phản ứng của cơ thể
B. Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.
C. Phản xạ là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định.
D. Phản xạ là khả năng làm thay đổi trương nước của các tế bào gốc lá.
Câu 14: Phát biểu nào là đặc điểm của một cung phản xạ ?
A. Trong phản xạ có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để trung ương điều chỉnh phản ứng cho thích hợp
B.  Cơ quan thụ cảm tiếp nhận kích thích của môi trường sẽ phát xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh.
C.  Con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
D.  Cơ thể có thể phản ứng chính xác đối với kích thích từ môi trường.
Câu 15: Em hãy sắp xếp các thành phần sau theo đúng trình tự đường đi của xung thần kinh khi có một kích thích từ môi trường (tay chạm vào vật nóng):
1. Cơ tay co
2. Nơron li tâm
3. Trung ương thần kinh
4. Nơron hướng tâm
5. Cơ quan thụ cảm
A. 2 4 5 3 1
B.  3 5 2 1 4
C. 5 4 3 2 1
D. 4 1 5 2 3
CHỦ ĐỀ VẬN ĐỘNG
1. Bộ xương
Câu 16: Hệ vận động gồm những thành phần nào?
A. Hệ vận động gồm hệ tim và mạch máu
B.  Hệ vận động gồm tim và phổi
C.  Hệ vận động gồm hệ cơ và xương
D.  Hệ vận động gồm tay và chân
Câu 17: Bộ xương người gồm những phần nào?
A.  Gồm xương đầu; xương thân 
B. Gồm xương đầu; xương thân và xương tay, xương chân
C.  Gồm xương khối xương sọ và các xương mặt
D.  Gồm xương ức và xương lồng ngực.
Câu 18: Đâu không phải là khớp xương ở người?
A.  Khớp động
B. Khớp răng cưa
C.  Khớp bất động
D.  Khớp bán động
Câu 19: Phát biểu nào chưa đúng khi nói về đặc điểm các khớp xương?
A. Khớp bất động là khớp không cử động được
B. Khớp bán động là những khớp mà cử động của khớp hạn chế
C.  Khớp bán động là khớp hoàn toàn không có khả năng cử động.
D.  Khớp động là khớp cử động dễ dàng nhờ 2 đầu xương có sụn đầu khớp nằm trong bao hoạt dịch.
2. Cấu tạo và tính chất của xương
Câu 20: Xương có cấu tạo gồm những bộ phận nào?
A.  Màng xương, tủy đỏ, tủy vàng
B.  Màng xương, mô xương cứng và mô xương xốp.
C.  Mô xương xốp, các nan xương  và khoang xương
D.  Màng xương, sụn tăng trưởng.
Câu 21: Thành phần hóa học của xương là gì?
A. Mô xương xốp và mô xương cứng.
B.  Cốt giao và muối khoáng.
C. Sắt và phot pho
D. Canxi và chất vô cơ
Câu 22: Xương có tính chất gì?
A.  Co và dãn 
B. Bền chắc và mềm dẻo
C. Sản sinh hồng cầu
D. Chịu lực
Câu 23:  Nhờ đâu mà xương có thể dài ra được giúp cơ thể cao lớn hơn đến khi trưởng thành?
A. Nhờ sự phân chia tế bào ở màng xương.
B.  Nhờ sự phân chia tế bào ở sụn tăng trưởng.
C.  Nhờ quá trình ăn uống
D.  Nhờ luyện tập thể dục thể thao.
3. Cấu tạo và tính chất của cơ
Câu 24:  Cơ có tính chất gì?
A. Bền chắc
B.  Mềm dẻo
C.  Co và dãn.
D.  Phản xạ
Câu 25: Trong hệ vận động, cơ và xương có mối quan hệ với nhau như thế nào? 
A. Cơ co khi có kích thích của môi trường
B.  Xương cử động kéo theo cơ.
C.  Hoạt động của cơ chịu ảnh hưởng của trạng thái thần kinh.
D. Cơ thường bám vào 2 xương qua khớp nên khi cơ co làm xương cử động dẫn tới sự vận động của cơ thể.
4.Hoạt động của cơ: 
Câu 26: Nguyên nhân nào dẫn đến mỏi cơ? 
A. Do làm việc quá sức và kéo dài
B. Do luyện tập thể dục thể thao thường xuyên
C.  Do lao động không phù hợp với lứa tuổi
D.  Do cơ thể không được cung cấp đủ ôxi nên tích tụ axit lactic đầu độc cơ.
Câu 27: Đâu không phải là biện pháp chống mỏi cơ? 
A. Nghỉ ngơi, hô hấp sâu kết hợp xoa bóp cơ.
B. Tăng cường các chất dinh dưỡng cho cơ thể.
C. Làm việc nhẹ nhàng, vừa sức.
D. Giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái.
Câu 28:  Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao có tác dụng gì đối với hệ cơ?
A. Thần kinh sảng khoái
B. Tăng cường lưu thông máu
C. Tăng cường khả năng hô hấp
D.  Tăng thể tích cơ, tăng lực co cơ và khả năng dẻo dai, bền bỉ của cơ.
5. Tiến hóa của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động
Câu 29: Đâu không phải là đặc điểm của xương người?
A.  Hộp sọ phát triển, lồng ngực nở rộng sang 2 bên
B.  Xương bàn chân phẳng, xương gót kém phát triển
C.  Cột sống cong 4 chỗ.
D.  Xương chậu nở, xương đùi lớn 
Câu 30:  Để phòng chống cong vẹo cột sống các em nên tránh làm gì? 
A.  Ngồi ngay ngắn, không cúi sát đầu vào bàn.
B.  Rèn luyện thân thể và lao động vừa sức
C.  Mang vác vật nặng sang một bên
D. Có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tắm nắng sáng sớm
Câu 31: Ý nghĩa của việc rèn luyện thân thể thường xuyên, đều đặn, vừa sức?
A. Để có chế độ sinh hoạt, học tập hợp lý
B. Để cơ thể phát triển nhanh, mau lớn
C.  Để hệ cơ và xương phát triển cân đối, khỏe mạnh.
D. Để chúng ta có những bước đi vững chãi, chắc chắn.
CHỦ ĐỀ 3: TUẦN HOÀN
1.Máu và môi trường trong cơ thể
Câu 32: Máu gồm những thành phần nào?
A.  Máu gồm huyết tương (45%) và các tế máu (55%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
B.  Máu gồm huyết tương (55%) và các tế máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
C.  Máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu 
D.  Máu gồm khí ôxi, khí cacbônic, các chất dinh dưỡng và chất thải
Câu 33: Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào?
A.  Máu và nước mô
B.  Máu, nước mô và bạch huyết
C.  Máu và bạch huyết
D.  Nước mô và bạch huyết
Câu 34: Hồng cầu có chức năng gì?
A.  Vận chuyển các chất dinh dưỡng từ tim tới các tế bào
B.  Vận chuyển các chất thải từ tế bào về tim
C.  Vận chuyển các chất dinh dưỡng từ tế bào về tim.
D.  Vận chuyển khí O2 và khí CO2 từ tim tới các tế bào
Câu 35: Đâu không phải là vai trò của môi trường trong?
A.  Giúp máu lưu thông dễ dàng trong hệ mạch
B. Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo thành nước mô.
C. Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết
D.  Giúp tế bào thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất
2.Bạch cầu và miễn dịch
Câu 36: Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng những cơ chế nào?
A.  Bạch cầu limpho hình thành chân giả nuốt và tiêu hóa vi khuẩn
B.  Bạch cầu tạo ra kháng nguyên chống lại các kháng thể
C.  Thực bào, tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên, phá hủy tế bào bị nhiễm bệnh
D.  Bạch cầu tham gia vào quá trình đông máu, bảo vệ cơ thể chống mất máu.
Câu 37:  Miễn dịch là gì?
A. Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào.
B.  Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một bệnh nào đó.
C.  Miễn dịch là khả năng cơ thể bị mắc một bệnh nào đó.
D.  Miễn dịch là khả năng cơ thể chống lại kháng thể từ môi trường ngoài.
Câu 38: Hiện nay, Bộ y tế tổ chức tiêm ngừa bệnh Covid 19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên. Theo em hoạt động này tạo hình thức miễn dịch nào?
A.  Miễn dịch tập nhiễm
B.  Miễn dịch nhân tạo	
C.  Miễn dịch bẩm sinh
D.  Miễn dịch tự nhiên
3. Đông máu và nguyên tắc truyền máu 
Câu 39: Tiểu cầu có vai trò gì trong việc bảo vệ cơ thể?
A. Tham gia vào cơ chế chống lại các kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể
B.  Tham gia vào cơ chế đông máu, bảo vệ cơ thể chống mất máu 
C.  Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng tới các tế bào
D.  Tham gia tạo miễn dịch cho cơ thể
Câu 40:  Ở người có những nhóm máu phổ biến nào?
A.  Nhóm máu kháng nguyên A, B
B.  Nhóm máu kháng thể anpha và bêta
C.  Nhóm máu RH+
D.  Nhóm máu O, A, B và AB
Câu 41: Khi truyền máu cần đảm bảo các nguyên tắc nào?
A.  Lựa chọn người có cùng nhóm máu
B.  Lựa chọn người có nhóm máu phù hợp và máu không mang mầm bệnh.
C.  Lựa chọn người cùng huyết thống
D.  Lựa chọn người không cùng huyết thống
4. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết
Câu 42: Vai trò của tuần hoàn máu?
A. [bookmark: _GoBack] Bảo vệ cơ thể chống mất máu.
B.  Tạo sức đẩy đẩy máu đi
C. Tạo động lực giúp tim hoạt động
D. Trao đổi chất.
Câu 43: Vai trò của lưu thông bạch huyết?
A.  Luân chuyển môi trường trong của cơ thể và tham gia bảo vệ cơ thể 
B. Trao đổi khí O2 và khí CO2
C.  Trao đổi chất dinh dưỡng
D. Luân chuyển môi trường ngoài cơ thể.
5. Tim và mạch máu 
Câu 44: Cấu tạo của tim gồm?
A. Gồm cung động mạch chủ, động mạch phổi, động mạch vành
B. Gồm tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới
C. Gồm động mạch, tĩnh mạch và mao mạch
D.  Gồm cơ tim và các mô liên kết tạo nên các ngăn tim và van tim
Câu 45:  Đâu không phải là các pha của chu kì co dãn của tim?
A.  Pha nhĩ co
B.  Pha trung gian. 
C.  Pha dãn chung
D. Pha thất co
Câu 46: Một chu kì co dãn của tim chiếm thời gian bao lâu?
A.  0.1s
B. 75s
C. 8s
D. 0.8s
Câu 47: Giải thích vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi?
A.  Pha giãn chung khá dài, bằng với thời gian tim hoạt động; lượng máu nuôi tim chiếm 1/10 lượng máu nuôi cơ thể
B. Tim không cần nghỉ ngơi
C.  Tim có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thời gian hoạt động.
D. Tim có 3 pha giúp tim hoạt động liên tục
6. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn
Câu 48:  Huyết áp là gì?
A.  Huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch
B. Huyết áp là vận tốc máu chảy trong mạch
C.  Huyết áp là sức đẩy máu lưu thông trong mạch
D.  Huyết áp là áp lực của tim lên thành mạch
Câu 49: Trong các bệnh sau bệnh nào không liên quan đến tim mạch?
A. Bệnh xơ vữa động mạch
B. Bệnh huyết áp cao
C. Bệnh rối loạn tiêu hóa
D. Bệnh suy tim
Câu 50: Để có trái tim khỏe mạnh, ta cần tránh điều nào sau đây?
A.  Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt rau quả tươi
B.  Căng thẳng, giận dữ.
C.  Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao vừa sức, nhịp nhàng.
D.  Không hút thuốc lá, sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, ...

